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CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG 
KHÔNG GIAN – QUAN HỆ SONG SONG 

●●●●● 

 

BÀI 1.  ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 

1. Khái niệm mở đầu 
● Mặt phẳng: Mặt bảng, mặt bàn, mặt nước hồ yên lặng cho ta hình ảnh một phần của mặt 
phẳng. Mặt phẳng không có bề dày và không có giới hạn. 

                         

● Điểm thuộc mặt phẳng: Hình bên dưới biểu diễn điểm 𝐴 ∈ (𝛼), 𝐵 ∉ (𝛼). 

 

● Hình biểu diễn của một hình không gian: 

   - Ta có một vài hình biểu diễn của hình lập phương như sau: 

 

   - Và một vài hình biểu diễn của hình chóp tam giác: 
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2. Các tính chất thừa nhận 
● TC1 

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. 

● TC2 

Có một và chỉ một mặt thẳng đi qua ba điểm không thẳng 
hàng. 

● TC3 

Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt 
phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng 
đó. 

● TC4 

Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. 

● TC5 

Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng 
còn có một điểm chung khác nữa. 

Suy ra: Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng 
sẽ có một đường thẳng chung đi qua điểm chung ấy. 

(Đường thẳng chung của 2 mặt phẳng gọi là giao tuyến) 

● TC6 
Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng. 

3. Ba cách xác định một mặt phẳng 

Cách 1: Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua 
ba điểm không thẳng hàng. 

           Kí hiệu:  (𝑨𝑩𝑪). 

Cách 2: Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua 
một điểm và chứa một đường thẳng không đi qua điểm đó. 

           Kí hiệu:  (𝑨, 𝒅). 

Cách 3: Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó chứa 
hai đường thẳng cắt nhau. 

           Kí hiệu:  (𝒂, 𝒃). 
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4. Hình chóp và tứ diện 
● Hình chóp: Trong mặt phẳng (𝛼) cho đa giác lồi 𝐴ଵ𝐴ଶ … 𝐴. lấy điểm 𝑆 nằm ngoài (𝛼). 
lần lượt nối 𝑆 với các đỉnh 𝐴ଵ, 𝐴ଶ, … , 𝐴 ta được 𝑛 tam giác 𝑆𝐴ଵ𝐴ଶ, 𝑆𝐴ଶ𝐴ଷ, … , 𝑆𝐴𝐴ଵ. Hình 
gồm đa giác 𝐴ଵ𝐴ଶ … 𝐴 và 𝑛 tam giác 𝑆𝐴ଵ𝐴ଶ, 𝑆𝐴ଶ𝐴ଷ, … 𝑆𝐴𝐴ଵ gọi là hình chóp. 
- kí hiệu: 𝑆. 𝐴ଵ𝐴ଶ … 𝐴 
- Ta gọi: ● 𝑆: đỉnh 
               ● Đa giác 𝐴ଵ𝐴ଶ … 𝐴: mặt đáy. 
               ● Các tam giác 𝑆𝐴ଵ𝐴ଶ, 𝑆𝐴ଶ𝐴ଷ, … , 𝑆𝐴𝐴ଵ: mặt bên. 
               ● Các đoạn 𝑆𝐴ଵ, 𝑆𝐴ଶ, … , 𝑆𝐴: cạnh bên. 
               ● Các cạnh của đa giác đáy là: cạnh đáy. 
- Hình chóp có đáy là tam giác, tứ giác, ... ta gọi lần lượt là hình chóp tam giác, hình chóp tứ 
giác, ... 

 

Ví dụ 1. Hãy kể tên mặt bên, cạnh bên, cạnh đáy của hai hình chóp ở hình trên. 
● Hình chóp tam giác 𝑺. 𝑨𝑩𝑪 có: 

     Mặt bên:   

     Cạnh bên:   

     Cạnh đáy:   

 

 

 

● Hình chóp tứ giác 𝑺. 𝑨𝑩𝑪𝑫 có: 

 

 

 
 

● Tứ diện: Cho bốn điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 không đồng phẳng. Hình gồm bốn tam giác 
𝐴𝐵𝐶, 𝐴𝐶𝐷, 𝐴𝐵𝐷, 𝐵𝐶𝐷 gọi là tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷.  
     Tứ diện đều: là tứ diện có bốn mặt là tam giác đều.  

 

 
Tứ diện thường 𝐴𝐵𝐶𝐷 

 
Tứ diện đều 𝐴𝐵𝐶𝐷 
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Ví dụ 2. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 với tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 có các cặp cạnh đối không song song. 
Xác định:  
a) Giao tuyến của hai mặt phẳng (𝑆𝐴𝐶) và (𝑆𝐵𝐷). 
b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (𝑆𝐴𝐷) và (𝑆𝐵𝐶). 
c) Giao điểm của đường thẳng 𝑀𝐶 và mặt phẳng (𝑆𝐵𝐷). 

Giải. 

 
 

a) 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐮𝐲ế𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐡𝐚𝐢 𝐦ặ𝐭 𝐩𝐡ẳ𝐧𝐠  (𝑺𝑨𝑪) 𝐯à (𝑺𝑩𝑫). 

Ta có: 𝑆 ∈ (𝑆𝐴𝐶) ∩ (𝑆𝐵𝐷)   (1) 

Gọi 𝐼 = 𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐷 ⇒ 𝐼 ∈ (𝑆𝐴𝐶) ∩ (𝑆𝐵𝐷)   (2) 

Từ (1)và (2) suy ra: 𝑆𝐼 = (𝑆𝐴𝐶) ∩ (𝑆𝐵𝐷) 

b) 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐮𝐲ế𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐡𝐚𝐢 𝐦ặ𝐭 𝐩𝐡ẳ𝐧𝐠  (𝑺𝑨𝑫) 𝐯à (𝑺𝑩𝑪). 

Ta có: 𝑆 ∈ (𝑆𝐴𝐷) ∩ (𝑆𝐵𝐶)   (3) 

Gọi 𝐸 = 𝐴𝐷 ∩ 𝐵𝐶 ⇒ 𝐸 ∈ (𝑆𝐴𝐷) ∩ (𝑆𝐵𝐶)   (4) 

Từ (3)và (4) suy ra: 𝑆𝐸 = (𝑆𝐴𝐷) ∩ (𝑆𝐵𝐶) 

c) 𝐆𝐢𝐚𝐨 đ𝐢ể𝐦 𝐜ủ𝐚 đườ𝐧𝐠 𝐭𝐡ẳ𝐧𝐠 𝑴𝑪 𝐯à 𝐦ặ𝐭 𝐩𝐡ẳ𝐧𝐠 (𝑺𝑩𝑫). 

Trong mặt phẳng (SAC). Gọi 𝐾 = 𝑀𝐶 ∩ 𝑆𝐼 

Suy ra 𝐾 = 𝑀𝐶 ∩ (𝑆𝐵𝐷) 
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Ví dụ 3. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình bình hành. Gọi 𝑀, 𝑁 lần lượt là trung điểm của 
𝑆𝐶, 𝐶𝐷. Tìm: 
a) (𝑆𝐴𝐶) ∩ (𝑆𝐵𝐷). b) (𝑆𝐴𝐶) ∩ (𝑀𝐵𝐷). 
c) (𝐴𝑀𝑁) ∩ (𝑀𝐵𝐷). d) 𝐴𝑁 ∩ (𝑆𝐵𝐶). 

Giải. 
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Ví dụ 4. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình thang với cạnh đáy lớn là 𝐴𝐵. Gọi 𝐾, 𝐻 lần lượt 
là trung điểm của 𝑆𝐴, 𝐵𝐶. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: 
a) (𝑆𝐴𝐶) và (𝑆𝐵𝐷). b) (𝑆𝐴𝐷) và (𝑆𝐵𝐶). 
c) (𝑆𝐴𝐶) và (𝐾𝐵𝐷). d) (𝑆𝐴𝐻) và (𝑆𝐵𝐶). 

Giải. 
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Ví dụ 5. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình chữ nhật tâm 𝑂. Gọi 𝑀, 𝑁 lần lượt là trung điểm 
của 𝐵𝐶, 𝑆𝐷. 
a) Tìm giao điểm của đường thẳng 𝐴𝑀 với mặt phẳng (𝑆𝐵𝐷). 
b) Tìm giao điểm của mặt phẳng (𝑆𝐴𝐶) với các đường thẳng 𝐵𝑁 và 𝑀𝑁. 

Giải. 
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Bài tập tự luận 
1. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶. Gọi 𝑀, 𝑁 lần lượt là trung điểm của 𝐵𝐶, 𝑆𝐴 và 𝑃 là điểm nằm trên 

cạnh 𝑆𝐶 sao cho 𝐶𝑃 =
ଵ

ଷ
𝑆𝐶. Xác định giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau:  

a) (𝑆𝐴𝐵) và (𝑆𝑀𝑁). b) (𝑆𝐴𝐶) và (𝑀𝑁𝑃). 
c) (𝑆𝐵𝐶) và (𝑀𝑁𝑃). d) (𝐴𝐵𝐶) và (𝑀𝑁𝑃). 

2. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình bình hành. Gọi 𝐼, 𝑀 lần lượt là trung điểm của 𝐵𝐶, 𝑆𝐷. 
Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: 

a) (𝑆𝐴𝐼) và (𝑆𝐵𝐷). b) (𝑆𝐴𝐼) và (𝑆𝐶𝐷). 
c) (𝐴𝐼𝑀) và (𝑆𝐶𝐷). d) (𝐴𝐼𝑀) và (𝑆𝐵𝐷). 

3. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 với 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thang có đáy lớn là 𝐴𝐷. Gọi 𝐻, 𝑀 lần lượt là trung 
điểm của 𝐴𝐷, 𝑆𝐴. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: 

a) (𝑆𝐴𝐶) và (𝑆𝐵𝐻). b) (𝑆𝐴𝐶) và (𝑀𝐵𝐻). 
c) (𝑆𝐵𝐷) và (𝑆𝐶𝐻). d) (𝑆𝐵𝐷) và (𝑀𝐶𝐻). 

4. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình vuông tâm 𝑂. Gọi 𝐼, 𝐾 lần lượt là trung điểm của 
𝐵𝐶, 𝐶𝐷 và 𝑀 là điểm nằm trên cạnh 𝑆𝐷 sao cho 𝑀𝑆 = 3𝑀𝐷. 

a)  Tìm giao điểm của mặt phẳng (𝑆𝐴𝐶) với các đường thẳng 𝐼𝐾, 𝑀𝐾 và 𝑀𝐼. 
b)  Tìm giao tuyến của (𝐼𝑀𝐾) với mặt phẳng (𝑆𝐴𝐶). 

Bài tập trắc nghiệm 
Câu 1. Trong không gian cho 4 điểm phân biệt không đồng phẳng trong đó không có 3 điểm nào thẳng 

hàng. Khi đó, có bao nhiêu mặt phẳng đi qua 3 trong số 4 điểm trên? 
 A. 1.   B. 2.   C. 3.   D. 4. 

Câu 2. Cho tứ giác lồi 𝐴𝐵𝐶𝐷 và điểm 𝑆 không thuộc mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷). Có nhiều nhất bao nhiêu mặt 
phẳng xác định bởi các điểm  𝑆, 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷? 

 A. 8.   B. 7.   C. 6.   D. 5. 

Câu 3. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 với tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐼 = 𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐷, 𝐸 = 𝐴𝐷 ∩ 𝐵𝐶, 𝐹 = 𝐴𝐵 ∩

𝐶𝐷 . Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵) và (𝑆𝐶𝐷): 
 A. 𝑆𝐼.   B. 𝑆𝐸.   C. 𝑆𝐹.   D. 𝑆𝐴. 

Câu 4. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành tâm 𝑂. Gọi 𝐼, 𝐽 lần lượt là trung 
điểm của  𝑆𝐴, 𝑆𝐵. Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. 𝐼𝐽𝐶𝐷 là hình thang.   B. (𝑆𝐴𝐵) ∩ (𝐼𝐵𝐶) = 𝐼𝐵. 
C. (𝐼𝐴𝐶) ∩ (𝐽𝐵𝐷) = 𝐴𝑂.   D. (𝑆𝐵𝐷) ∩ (𝐽𝐶𝐷) = 𝐽𝐷. 

Câu 5. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình thang 𝐴𝐵𝐶𝐷(𝐴𝐵||𝐶𝐷). Gọi 𝑂 = 𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐷, 𝐼 =

𝐴𝐷 ∩ 𝐵𝐶. Khẳng định nào sau đây là sai? 
 A. Hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 4 mặt bên.  
 B. Giao tuyến của hai mặt phẳng (𝑆𝐴𝐶) và (𝑆𝐵𝐷) là 𝑆𝑂. 

C. Giao tuyến của hai mặt phẳng (𝑆𝐴𝐷) và (𝑆𝐵𝐶) là 𝑆𝐼.  
D. Giao tuyến của hai mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵) và (𝑆𝐴𝐷) là đường trung bình của 𝐴𝐵𝐶𝐷. 


